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PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc
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LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH
 Khoá 15- Học kỳ II - Năm học 2022 - 2023

Cơ sở 1: 83A Bùi Thị He, KP1, TT. Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Cơ sở 2: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. HCM
Cơ
sở

Khoá Lớp Sĩ
số

 lịch thi Giờ thi Phòng thi Mã lớp học Môn học Hình thức thi Giảng viên Ngày kết
thúc môn

Ghi chú

1 15 01KT15AC 30 3/5/2023 8h30 201 5340302KT1.01 Kế toán doanh nghiệp 1 Tự luận Hoàng Thị Nga 18/4/2023

1 15 01KT15AC 30 22/3/2023 8h30 204 5340302KT2.05 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Nguyễn Văn Thịnh 7/3/2023

1 15 01KT15AC 30 14/3/2023 13h30 204 5340302KT3.02 Tài chính doanh nghiệp Tự luận Nguyễn Thị Ngọc Trang 27/2/2023

1 15 01KT15AC 30 24/4/2023 13h30 102 5340302KT5.05 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Kiều Bích Hằng 10/4/2023

1 15 01KT15AC 30 1/4/2023 8h30 Lab 1 5340302KT4.02 Kế toán Excel Thực hành Hoàng Thị Nga 1/4/2023

1 15 01MK15AC 18 23/5/2023 8h30 102 5340116MK1.01 Kênh phân phối bán hàng Trắc nghiệm Mai Lưu Huy 9/5/2023

1 15 01MK15AC 18 21/3/2023 8h30 102 5340302KT2.02 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Nguyễn Văn Thịnh 7/3/2023

1 15 01MK15AC 18 25/3/2023 8h30 201 5340116DN2.01 Quản trị nhân sự Tự luận Ngô Thanh Tú 11/3/2023

1 15 01MK15AC 18 14/4/2023 8h30 201 5340116MK3.02 Hành vi khách hàng Trắc nghiệm Lê Đình Phú 31/3/2023

1 15 01MK15AC 18 24/4/2023 8h30 102 5340116KT5.02 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Kiều Bích Hằng 10/4/2023

1 15 01DN15AC 14 24/4/2023 8h30 102 5340302KT5.02 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Kiều Bích Hằng 10/4/2023

1 15 01DN15AC 14 21/3/2023 8h30 102 5340302KT2.02 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Nguyễn Văn Thịnh 7/3/2023

1 15 01DN15AC 14 14/3/2023 13h30 204 5340302KT3.02 Tài chính doanh nghiệp Tự luận Nguyễn Thị Ngọc Trang 27/2/2023

1 15 01DN15AC 14 23/5/2023 8h30 102 5340302MK1.01 Kênh phân phối bán hàng Trắc nghiệm Mai Lưu Huy 9/5/2023

1 15 01DN15AC 14 25/3/2023 8h30 201 5340116DN2.01 Quản trị nhân sự Tự luận Ngô Thanh Tú 11/3/2023

1 15 01TM15AC 33 12/4/2023 8h30 201 5340122TM1.01 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh 28/3/2023

1 15 01TM15AC 33 28/3/2023 13h30 Lab 1 5340122TM2.01 Các dịch vụ mạng Thực hành Nguyễn Đức Hiển 28/3/2023

1 15 01TM15AC 33 23/5/2023 8h30 103 5340122TM3 Thiết kế xây dựng mạng Lan Trắc nghiệm Nguyễn Tuấn Vũ 9/5/2023

1 15 01TM15AC 33 17/4/2023 8h30 Lab 2 5340122TM4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Acess/ My SQL) Thực hành Trương Bá Vĩnh 17/4/2023

1 15 01TM15AC 33 20/5/2023 8h30 Lab 2 5340122TM5.01 Công nghệ mạng không dây (Wireless) Trắc nghiệm Dương Minh Tuấn 6/5/2023

1 15 01DH15AC 34 11/4/2023 13h30 104 5120402TM1.02 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh 28/3/2023

1 15 01DH15AC 34 17/4/2023 13h30 Lab 2 5120402DH1.01 Thiết kế đồ họa 2D với CorelDraw Thực hành Trương Bá Vĩnh 17/4/2023

1 15 01DH15AC 34 17/4/2023 8h30 Lab 1 5120402DH2 Thiết kế đồ họa 2D với Illustrator Thực hành Nguyễn Chí Thiện 17/4/2023

1 15 01DH15AC 34 26/5/2023 8h30 201 5120402DH3.01 Thiết bị ngoại vi số Trắc nghiệm Nguyễn Tuấn Vũ 12/5/2023



Cơ
sở

Khoá Lớp Sĩ
số

 lịch thi Giờ thi Phòng thi Mã lớp học Môn học Hình thức thi Giảng viên Ngày kết
thúc môn

Ghi chú

1 15 01PM15AC 38 6/3/2023 13h30 Lab 1 5480202PM1.01 Cơ sở dữ liệu Thực hành Nguyễn Chí Thiện 6/3/2023

1 15 01PM15AC 38 17/4/2023 13h30 Lab 1 5480202PM2 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server Thực hành Nguyễn Chí Thiện 17/4/2023

1 15 01PM15AC 38 28/3/2023 8h30 Lab 2 5480202PM3 Lập trình cơ bản Thực hành Nguyễn Đức Hiển 28/3/2023

1 15 01PM15AC 38 6/3/2023 8h30 Lab 2 5480202PM4 Thiết kế website cơ bản Thực hành Trương Bá Vĩnh 6/3/2023

1 15 01DS15A1,C1 20 19/2/2023 8h00 Lab 1 5720201DS2.01 Hóa dược – dược lý 1 Trắc nghiệm Nguyễn Quốc Huy 12/2/2023

1 15 01DS15A1,C1 20 25/4/2023 8h30 103 5720201DS4.01 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Nguyễn Anh Tuấn 11/4/2023 Nhóm 1

1 15 01DS15A1,C1 19 18/4/2023 13h30 103 5720201DS4.02 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Nguyễn Anh Tuấn 4/4/2023 Nhóm 2

1 15 01DS15A1,C1 19 19/2/2023 9h00 Lab 1 5720201DS2.02 Hóa dược – dược lý 1 Trắc nghiệm Nguyễn Quốc Huy 12/2/2023

1 15 01DS15A1,C1 20 26/5/2023 13h30 202 5720201DS7.01 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Quốc Huy 12/5/2023 Nhóm 1

1 15 01DS15A1,C1 19 3/6/2023 13h30 202 5720201DS7.02 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Quốc Huy 20/5/2023 Nhóm 2

1 15 01DS15A1,C1 20 22/5/2023 8h30 Lab 1 5720201DS6.01 Bào chế Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh 8/5/2023 Nhóm 1

1 15 01DS15A1,C1 19 22/5/2023 9h30 Lab 1 5720201DS6.02 Bào chế Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh 8/5/2023 Nhóm 2

1 15 01DS15A2,C2 28 18/3/2023 13h30 204 5720201DS4.03 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Ngô Quang Hưng 18/2/2023

1 15 01DS15A2,C2 28 20/5/2023 8h30 Lab 1 5720201DS6.03 Bào chế Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh 6/5/2023

1 15 01DS15A2,C2 28 4/4/2023 8h30 103 5720201DS9.01 Dược liệu Trắc nghiệm Nguyễn Thị Thu Vân 21/3/2023

1 15 01DS15A2,C2 28 26/5/2023 8h30 202 5720201DS7.03 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Quốc Huy 12/5/2023

1 15 01DS15B1,D1 23 29/5/2023 18h30 Lab 1 5720201DS6.04 Bào chế Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh 15/5/2023

1 15 01DS15B1,D1 23 5/4/2023 18h30 102 5720201DS7.04 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Quốc Huy 23/3/2023

1 15 01DS15B1,D1 23 20/5/2023 18h30 Lab 1 5720201DS4.04 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Lê Thị Trang 6/5/2023

1 15 01YS15A1,C1 29 10/4/2023 13h30 205 5720101YS1.01 Sức khỏe sinh sản Trắc nghiệm Trần Thị Quy 27/3/2023

1 15 01YS15A1,C1 29 12/4/2023 13h30 Lab 1 5720101YS2.01 Bệnh Nội khoa Trắc nghiệm Trương Phúc Hưng 28/3/2023

1 15 01YS15A1,C1 29 24/3/2023 8h30 203 5720101DD1.01 Y học cơ sở Trắc Nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dum 10/3/2023

1 15 01YS15A1,C1 29 27/5/2023 13h30 Lab 1 5720101YS3.01 Sức khỏe trẻ em Trắc nghiệm Phạm Thị Ngọc Hà 13/5/2023

1 15 01YS15A1,C1 29 13/4/2023 13h30 Lab 1 5720101YS5.01 Bệnh Ngoại khoa Trắc nghiệm Lương Thị Hồng Thắm 1/4/2023

1 15 01YS15A1,C1 29 4/5/2023 13h30 Lab 1 5720101YS4.01 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dum 21/4/2023

1 15 01DD15A1,C1 30 22/3/2023 8h30 202 5720301DD2 Nhập môn điều dưỡng Trắc nghiệm Phan Thị Thu Thủy 7/3/2023

1 15 01DD15A1,C1 30 21/3/2023 8h30 103 5720301DD1.04 Y học cơ sở Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dum 7/3/2023

1 15 01DD15A1,C1 30 2/5/2023 13h30 Lab 1 5720301DD4.01 Điều dưỡng cơ sở 2 Trắc nghiệm Phan Thị Thu Thủy 18/4/2023

1 15 01DD15A1,C1 30 27/5/2023 14h30 Lab 1 5720301DD6.01 Chăm sóc người bệnh Nội khoa Trắc nghiệm Phan Thị Hóa 13/5/2023

1 15 01DD15A1,C1 30 14/4/2023 13h30 Lab 1 5720301DD7.01 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa Trắc nghiệm Trần Thị Thanh Trúc 1/4/2023
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sở

Khoá Lớp Sĩ
số

 lịch thi Giờ thi Phòng thi Mã lớp học Môn học Hình thức thi Giảng viên Ngày kết
thúc môn

Ghi chú

2 15 02KT15AC 38 27/3/2023 13h00 Lab 404 5340302KT4.01 Kế toán Excel Thực hành Hoàng Thị Nga 27/3/2023

2 15 02KT15AC 39 21/3/2023 8h30 401 5340302KT5.01 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Kiều Bích Hằng 7/3/2023

2 15 02KT15AC 35 11/4/2023 13h30 406 5340302KT1.02 Kế toán doanh nghiệp 1 Trắc nghiệm + Tự luận Phạm Thị Xuân Thảo 28/3/2023

2 15 02KT15AC 36 22/3/2023 8h30 309 5340302KT2.01 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Vũ Ngọc Đan Thanh 6/3/2023

2 15 02KT15AC 37 15/4/2023 8h30 409 5340302KT3.01 Tài chính doanh nghiệp Tự luận Nguyễn Thị Ngọc Trang 1/4/2023

2 15 02MK15AC 44 10/4/2023 8h30 406 5340116MK1.03 Kênh phân phối bán hàng Trắc nghiệm Phan Thị Kim Xuyến 27/3/2023

2 15 02MK15AC 44 21/3/2023 8h30 406 5340116KT2.03 Giao tiếp trong kinh doanh Trắc nghiệm Lê Đình Phú 7/3/2023

2 15 02MK15AC 44 13/4/2023 8h30 309 5340116MK2.01 Nghiệp vụ Marketing Tự luận Ngô Thanh Tú 31/3/2023

2 15 02MK15AC 44 19/5/2023 8h30 307 5340116MK3.01 Hành vi khách hàng Tự luận Mai Lưu Huy 5/5/2023

2 15 02MK15AC 44 23/3/2023 8h30 309 5340116KT5.04 Phân tích hoạt động kinh doanh Trắc nghiệm Cao Trường Giang 11/3/2023

2 15 02DN15AC 20 21/3/2023 8h30 401 5340302KT5.01 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Kiều Bích Hằng 7/3/2023

2 15 02DN15AC 20 22/3/2023 8h30 309 5340302KT2.01 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Vũ Ngọc Đan Thanh 6/3/2023

2 15 02DN15AC 20 15/4/2023 8h30 409 5340302KT3.01 Tài chính doanh nghiệp Tự luận Nguyễn Thị Ngọc Trang 1/4/2023

2 15 02DN15AC 20 3/5/2023 8h30 305 5340302DN1.01 Pháp luật kinh tế Tự luận Trần Kiều Nhi 17/4/2023

2 15 02DN15AC 20 26/5/2023 8h30 309 5340302DN2.02 Quản trị nhân sự Tự luận Ngô Thanh Tú 12/5/2023

2 15 02DL15AC 22 3/5/2023 8h30 309 5810103DL1 Tuyến điểm du lịch (Tour Đà Lạt, Tour Miền 
Tây)

Tự luận Lương Giao Hy 18/4/2023

2 15 02DL15AC 22 30/3/2023 8h30 305 5810103DL2 Nghệ thuật giao tiếp và tâm lý du khách Tự luận Nguyễn Thị Quỳnh Trang 17/3/2023

2 15 02DL15AC 22 18/4/2023 13h30 409 5810103DL3 Nghiệp vụ hướng dẫn Thực hành Lương Giao Hy 18/4/2023

2 15 02DL15AC 22 27/3/2023 8h30 409 5810103DL4 Văn hóa các dân tộc Việt Nam Tự luận Nguyễn Bá Thưởng 13/3/2023

2 15 02DL15AC 5810103DL5 Kỹ năng hoạt náo

2 15 02PL15AC 20 11/4/2023 13h30 309 5380101PL1 Kỹ năng soạn thảo văn bản Tự luận Trần Kiều Nhi 28/3/2023

2 15 02PL15AC 20 8/3/2023 8h30 305 5380101PL2 Luật hôn nhân và gia đình Tự luận Nguyễn Thị Long Bình 13/2/2023

2 15 02PL15AC 20 10/4/2023 8h30 305 5380101PL3 Luật hình sự Tự luận Nguyễn Thị Long Bình 27/3/2023

2 15 02PL15AC 20 22/4/2023 8h30 409 5380101PL4 Luật Đất đai Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My 7/4/2023

2 15 02PL15AC 20 24/4/2023 8h30 305 5380101PL5 Luật hiến pháp Trắc nghiệm Nguyễn Thị Dạ My 8/4/2023

2 15 02KT15BD 21 25/4/2023 18h30 305 5340302KT1.03 Kế toán doanh nghiệp 1 Trắc nghiệm + tự luận Phạm Thị Xuân Thảo 11/4/2023

2 15 02KT15BD 21 8/4/2023 18h30 309 5340302KT2.04 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Ngô Thanh Tú 25/3/2023

2 15 02KT15BD 21 26/4/2023 18h30 401 5340302KT3.03 Tài chính doanh nghiệp Tự luận Kiều Bích Hằng 12/4/2023

2 15 02KT15BD 21 10/4/2023 18h30 Lab 402 5340302KT4.03 Kế toán Excel Thực hành Hoàng Thị Nga 10/4/2023

2 15 02KT15E1 26 3/4/2023 18h30 Online 5340302KT7 Lý thuyết tài chính tiền tệ Trắc nghiệm Huỳnh Thị Xuân Thùy 20/3/2023
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2 15 02KT15E1 26 5/4/2023 18h30 Online 5340302KT5.06 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Nguyễn Đỗ Bích Nga 22/3/2023

2 15 02KT15E1 26 28/4/2023 18h30 Online 5340302KT1.04 Kế toán doanh nghiệp 1 Trắc nghiệm + tự luận Phạm Thị Xuân Thảo 15/4/2023

2 15 02KT15E1 26 9/5/2023 18h30 Online 5340302KT8 Thuế và thực hành khai báo thuế Trắc nghiệm Lê Thị Bảo Như 26/4/2023

2 15 02KT15E2 37 7/4/2023 18h30 Online 5340302KT9 Kinh tế vi mô Trắc nghiệm Huỳnh Thị Xuân Thùy 25/3/2023

2 15 02KT15E2 37 24/4/2023 18h30 Online 5340302KT1.05 Kế toán doanh nghiệp 1 Tự luận Lê Thị Bảo Như 10/4/2023

2 15 02KT15E2 37 25/4/2023 18h30 Online 5340302KT3.04 Tài chính doanh nghiệp Trắc nghiệm Nguyễn Đỗ Bích Nga 11/4/2023

2 15 02KT15E2 37 20/5/2023 18h30 Online 5340302KT4.04 Kế toán Excel Trắc nghiệm Huỳnh Thị Xuân Thùy 6/5/2023

2 15 02MK15BD 22 24/4/2023 18h30 409 5340116MK1.02 Kênh phân phối bán hàng Trắc nghiệm Phan Thị Kim Xuyến 10/4/2023

2 15 02MK15BD 22 7/4/2023 18h30 401 5340116KT2.06 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Vũ Ngọc Đan Thanh 25/3/2023

2 15 02MK15BD 22 4/27/2023 18h30 309 5340116MK2.02 Nghiệp vụ Marketing Tự luận Ngô Thanh Tú 12/4/2023

2 15 02MK15BD 22 20/5/2023 18h30 307 5340116MK3.03 Hành vi khách hàng Tự luận Mai Lưu Huy 6/5/2023

2 15 02MK15BD 22 31/3/2023 18h30 401 5340302KT5.03 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Kiều Bích Hằng 21/3/2023

2 15 02DN15BD 16 31/3/2023 18h30 401 5340302KT5.03 Phân tích hoạt động kinh doanh Tự luận Kiều Bích Hằng 21/3/2023

2 15 02DN15BD 16 7/4/2023 18h30 401 5340302KT2.06 Giao tiếp trong kinh doanh Tự luận Vũ Ngọc Đan Thanh 25/3/2023

2 15 02DN15BD 16 26/4/2023 18h30 401 5340302KT3.03 Tài chính doanh nghiệp Tự luận Kiều Bích Hằng 12/4/2023

2 15 02DN15BD 16 30/5/2023 18h30 305 5340302DN1.02 Pháp luật kinh tế Tự luận Trần Kiều Nhi 16/5/2023

2 15 02DN15BD 16 24/4/2023 18h30 409 5340302MK1.02 Kênh phân phối bán hàng Trắc nghiệm Phan Thị Kim Xuyến 10/4/2023

2 15 02DH15BD 14 6/3/2023 18h30 409 5120402DH4.01 Mỹ thuật cơ bản Thực hành Vũ Ngọc Hiển 6/3/2023

2 15 02DH15BD 14 16/5/2023 18h30 Lab 402 5120402DH5.01 Thiết kế đồ hoạ 2D với Illustrator Thực hành Nguyễn Chí Thiện 16/5/2023

2 15 02DH15BD 14 13/5/2023 18h30 307 5120402DH3.02 Thiết bị ngoại vi số Trắc nghiệm Nguyễn Tuấn Vũ 29/4/2023

2 15 02TM15A1,C1 22 27/3/2023 13h00 Lab 403 5340122TM2.02 Các dịch vụ mạng Thực hành Nguyễn Đức Hiển 27/3/2023

2 15 02TM15A1,C1 22 1/4/2023 8h30 Lab 404 5340122TM6.03 Quản trị mạng Windows Server Thực hành Trương Bá Vĩnh 1/4/2023

2 15 02TM15A1,C1 22 10/3/2023 7h30 Lab 404 5340122TM7 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Acess/ My SQL) Thực hành Nguyễn Chí Thiện 10/3/2023

2 15 02TM15A1,C1 22 23/5/2023 8h30 305 5340122TM5.02 Công nghệ mạng không dây (Wireless) Trắc nghiệm Dương Minh Tuấn 9/5/2023

2 15 02DH15A1,C1 35 17/4/2023 13h00 Lab 402 5120402DH5.02 Xử lý ảnh Photoshop cơ bản Thực hành Mai Quốc Duy 17/4/2023

2 15 02DH15A1,C1 35 21/4/2023 8h30 Lab 403 5120402DH1.02 Thiết kế đồ họa 2D với CorelDraw Thực hành Mai Quốc Duy 21/4/2023

2 15 02DH15A1,C1 35 6/3/2023 8h30 Lab 402 5120402DH6.01 Chế bản điện tử (InDesign) Thực hành Nguyễn Thế Tri Ân 6/3/2023

2 15 02DH15A1,C1 35 21/3/2023 13h30 309 5120402DH3.03 Thiết bị ngoại vi số Trắc nghiệm Nguyễn Chí Thiện 7/3/2023

2 15 02DH15A2,C2 32 11/4/2023 8h30 409 5120402TM1.03 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Mai Kỷ Tuyên 28/3/2023

2 15 02DH15A2,C2 32 27/3/2023 8h30 408 5120402DH4.02 Mỹ thuật cơ bản Thực hành Vũ Ngọc Hiển 27/3/2023
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2 15 02DH15A2,C2 32 22/4/2023 8h30 Lab 403 5120402DH1.03 Thiết kế đồ họa 2D với CorelDraw Thực hành Nguyễn Thế Tri Ân 22/4/2023

2 15 02DH15A2,C2 32 28/3/2023 13h30 Lab 403 5120402DH7 Xử lý ảnh Photoshop nâng cao Thực hành Trương Bá Vĩnh 28/3/2023

2 15 02DH15A3,C3 25 27/3/2023 13h30 405 5120402DH4.02 Mỹ thuật cơ bản Thực hành Vũ Ngọc Hiển 27/3/2023

2 15 02DH15A3,C3 25 22/4/2023 8h30 Lab 402 5120402DH5.03 Xử lý ảnh Photoshop cơ bản Thực hành Nguyễn Chí Thiện 22/4/2023

2 15 02DH15A3,C3 25 18/4/2023 8h30 Lab 402 5120402DH1.04 Thiết kế đồ họa 2D với CorelDraw Thực hành Mai Quốc Duy 18/4/2023

2 15 02DH15A3,C3 25 17/4/2023 8h30 Lab 402 5120402DH6.02 Chế bản điện tử (InDesign) Thực hành Nguyễn Thế Tri Ân 17/4/2023

2 15 02PM15A1,C1 32 11/4/2023 13h30 405 5480202TM1.04 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Mai Kỷ Tuyên 28/3/2023

2 15 02PM15A1,C1 32 21/4/2023 8h30 Lab 404 5480202PM1.02 Cơ sở dữ liệu Thực hành Nguyễn Chí Thiện 21/4/2023

2 15 02PM15A1,C1 32 27/3/2023 8h30 Lab 404 5480202TM6.01 Quản trị mạng Windows Server Thực hành Nguyễn Đức Hiển 27/3/2023

2 15 02PM15A1,C1 32 4/4/2023 8h30 Lab 403 5480202PM5.01 Lập trình Window 1 (VB.NET) Thực hành Nguyễn Bá Bình 4/4/2023

2 15 02PM15A2,C2 32 15/4/2023 9h30 409 5480202TM1.05 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Vũ Thị Thiên Thanh 1/4/2023

2 15 02PM15A2,C2 32 15/5/2023 7h30 Lab 404 5480202PM1.03 Cơ sở dữ liệu Thực hành Nguyễn Đức Hiển 15/5/2023

2 15 02PM15A2,C2 32 28/3/2023 7h30 Lab 404 5480202TM6.02 Quản trị mạng Windows Server Thực hành Trương Bá Vĩnh 28/3/2023

2 15 02PM15A2,C2 32 4/4/2023 13h00 Lab 403 5480202PM5.02 Lập trình Window 1 (VB.NET) Thực hành Nguyễn Bá Bình 4/4/2023

2 15 02DS15A1,C1 43 13/3/2023 13h30 401 5720201DS10.01 Hóa học Trắc nghiệm Hồ Bảo Long 14/2/2023

2 15 02DS15A1,C1 22 30/5/2023 8h30 301 5720201DS4.05 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Hồ Bảo Long 16/5/2023 Nhóm 1

2 15 02DS15A1,C1 21 30/5/2023 13h30 305 5720201DS4.06 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Hồ Bảo Long 15/5/2023 Nhóm 2

2 15 02DS15A1,C1 22 4/5/2023 13h30 309 5720201DS7.05 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Thị Hạnh 21/4/2023 Nhóm 1

2 15 02DS15A1,C1 21 4/5/2023 13h30 309 5720201DS7.06 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Thị Hạnh 18/4/2023 Nhóm 2

2 15 02DS15A1,C1 43 5720201DS8.02 Dược liệu Đoàn Thành Luân 16/5/2023
Chưa có lịch học 
thực hành

2 15 02DS15A1,C1 43 5720201DS8.02 Dược liệu Đoàn Thành Luân 19/5/2023
Chưa có lịch học 
thực hành

2 15 02DS15A2,C2 52 13/3/2023 8h30 401 5720201DS10.02 Hóa học Trắc nghiệm Hồ Bảo Long 14/2/2023

2 15 02DS15A2,C2 26 29/5/2023 8h30 401 5720201DS4.07 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Hồ Bảo Long 15/5/2023 Nhóm 1

2 15 02DS15A2,C2 26 29/5/2023 8h30 401 5720201DS4.08 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Hồ Bảo Long 16/5/2023 Nhóm 2

2 15 02DS15A2,C2 26 5/5/2023 13h30 309 5720201DS7.07 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Trần Hòa Tú 21/4/2023 Nhóm 1

2 15 02DS15A2,C2 26 5/5/2023 13h30 309 5720201DS7.08 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Trần Hòa Tú 21/4/2023 Nhóm 2

2 15 02DS15A2,C2 26 30/5/2023 8h30 306 5720201DS9.02 Dược liệu Trắc nghiệm Thạch Trần Minh Uyên 16/5/2023 Nhóm 1

2 15 02DS15A2,C2 26 30/5/2023 9h30 306 5720201DS9.03 Dược liệu Trắc nghiệm Thạch Trần Minh Uyên 20/5/2023 Nhóm 2

2 15 02DS15B2,D2 25 16/2/2023 18h30 401 5720201DS2.03 Hóa dược – dược lý 1 Trắc nghiệm Nguyễn Ngọc Nhật Minh 7/2/2023

2 15 02DS15B2,D2 24 16/2/2023 19h30 401 5720201DS2.04 Hóa dược – dược lý 1 Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy 7/2/2023
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2 15 02DS15B2,D2 25 13/4/2023 18h30 Lab 402 5720201DS7.09 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Ngọc Nhật Minh 3/4/2023 Nhóm 1

2 15 02DS15B2,D2 24 13/4/2023 19h30 Lab 402 5720201DS7.10 Hóa dược – dược lý 2 Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Ngọc Nhật Minh 4/4/2023 Nhóm 2

2 15 02DS15B2,D2 25 20/4/2023 18h30 401 5720201DS4.09 Hóa phân tích Trắc nghiệm/Tự luận Nhữ Thị Huyền 4/4/2023

2 15 02DS15B2,D2 49 5720201DS8.05 Dược liệu Phạm Phước Đầy 16/5/2023
Chưa có lịch học 
thực hành

2 15 02DS15B2,D2 49 5720201DS8.05 Dược liệu Phạm Phước Đầy 20/5/2023
Chưa có lịch học 
thực hành

2 15 02DS15B1 24 13/4/2023 18h30 Lab 403 5720201DS9.04 Dược liệu Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy 3/4/2023 Nhóm 1

2 15 02DS15B1 24 13/4/2023 19h30 Lab 403 5720201DS9.05 Dược liệu Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy 1/4/2023 Nhóm 2

2 15 02DS15B1 24 9/3/2023 18h30 406 5720201DS11 Dược lâm sàng Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Minh Thành 22/2/2023

2 15 02DS15B1 24 20/4/2023 18h30 Lab 402 5720201DS12 Quản lý dược Trắc nghiệm Lê Văn Hùng 4/4/2023

2 15 02DS15B1 24 22/5/2023 18h30 305 5720201DS13 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Trắc nghiệm Lý Hữu Tiến 8/5/2023

2 15 02DS15B1 24 16/5/2023 18h30 Lab 403 5720201DS14 Bảo quản thuốc Trắc nghiệm Lê Văn Hùng 2/5/2023

2 15 02YS15A1,C1 31 14/3/2023 13h30 309 5720101YS5.02 Bệnh Ngoại khoa Trắc nghiệm Phạm Thị Nhuận 28/2/2023

2 15 02YS15A1,C1 31 19/5/2023 13h30 Lab 402 5720101YS2.02 Bệnh Nội khoa Trắc nghiệm Phạm Thị Nhuận 5/5/2023

2 15 02YS15A1,C1 31 13/4/2023 13h30 Lab 402 5720101YS1.02 Sức khỏe sinh sản Trắc nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh An 1/4/2023

2 15 02YS15A1,C1 31 17/6/2023 13h30 Lab 402 5720101YS4.02 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Trắc nghiệm Lê Văn Hùng 3/6/2023

2 15 02YS15A1,C1 31 20/3/2023 13h30 308 5720101DD1.02 Y học cơ sở Trắc Nghiệm Nguyễn Minh Trọng 6/3/2023

2 15 02YS15A2,C2 40 11/4/2023 8h30 Lab 403 5720101YS5.03 Bệnh Ngoại khoa Trắc Nghiệm Phạm Thị Nhuận 28/3/2023

2 15 02YS15A2,C2 40 9/5/2023 13h30 Lab 402 5720101YS2.03 Bệnh Nội khoa Trắc Nghiệm Phạm Thị Nhuận 25/4/2023

2 15 02YS15A2,C2 40 17/6/2023 8h30 Lab 402 5720101YS4.03 Bệnh truyền nhiễm - xã hội Trắc Nghiệm Lê Văn Hùng 3/6/2023

2 15 02YS15A2,C2 40 17/4/2023 13h30 Lab 403 5720101YS3.02 Sức khỏe trẻ em Trắc Nghiệm Phạm Thị Thúy Hồng 3/4/2023

2 15 02YS15A2,C2 40 15/4/2023 13h30 Lab 402 5720101YS1.03 Sức khỏe sinh sản Trắc Nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh An 1/4/2023

2 15 02YS15B1,D1 54 20/4/2023 18h30 Lab 403 5720101YS1.04 Sức khỏe sinh sản Trắc Nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh An 4/11/2023 Nhóm 1

2 15 02YS15B1,D1 54 20/4/2023 19h30 Lab 403 5720101YS1.04 Sức khỏe sinh sản Trắc Nghiệm Nguyễn Huỳnh Khánh An 4/11/2023 Nhóm 2

2 15 02YS15B1,D1 54 7/6/2023 18h30 307 5720101YS5.04 Bệnh Ngoại khoa Trắc Nghiệm Hà Văn Châu 24/5/2023

2 15 02YS15B1,D1 54 27/4/2023 18h30 Lab 402 5720101YS2.04 Bệnh Nội khoa Trắc Nghiệm Lâm Chanra 12/4/2023

2 15 02YS15B1,D1 54 10/6/2023 18h30 405 5720101YS3.03 Sức khỏe trẻ em Trắc Nghiệm Phạm Thị Thúy Hồng 27/5/2023

2 15 02YS15B1,D1 27 21/4/2023 18h30 Lab 402 5720101DD1.04 Y học cơ sở Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dum 8/4/2023 Nhóm 2

2 15 02YS15B1,D1 27 21/4/2023 18h30 Lab 402 5720101DD1.03 Y học cơ sở Trắc Nghiệm Nguyễn Minh Trọng 10/4/2023 Nhóm 1

2 15 02DD15A1,C1 45 11/4/2023 13h30 Lab 402 5720301DD7.02 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa Trắc Nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Bích 28/3/2023

2 15 02DD15A1,C1 23 26/5/2023 13h30 Lab 402 5720301DD6.02 Chăm sóc người bệnh Nội khoa Trắc Nghiệm Phan Thị Hóa 12/5/2023 Nhóm 1
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2 15 02DD15A1,C1 22 26/5/2023 14h30 Lab 402 5720301DD6.02 Chăm sóc người bệnh Nội khoa Trắc Nghiệm Phan Thị Hóa 12/5/2023 Nhóm 2

2 15 02DD15A1,C1 55 23/3/2023 13h30 Lab 402 5720301DD8.01 Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình Trắc nghiệm Nguyễn Thị Kim Thành 10/3/2023

2 15 02DD15A1,C1 55 27/5/2023 13h30 Lab 403 5720301DD9.01 Chăm sóc Sức khỏe trẻ em Trắc nghiệm Nguyễn Thị Tuyết Hoa 13/5/2023

2 15 02DD15A1,C1 45 7/3/2023 8h30 309 5720301DD1.05 Y học cơ sở Trắc nghiệm Võ Thị Thái Sơn 14/2/2023

2 15 02DD15A1,C1 23 22/5/2023 8h30 304 5720301DD4.02 Điều dưỡng cơ sở 2 Trắc nghiệm Hà Thị Thùy Linh 8/5/2023 Nhóm 1

2 15 02DD15A1,C1 22 22/5/2023 9h30 304 5720301DD4.03 Điều dưỡng cơ sở 2 Trắc nghiệm Hà Thị Thùy Linh 8/5/2023 Nhóm 2

2 15 02DD15A2,C2 23 19/4/2023 8h30 Lab 402 5720301DD5 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dum 5/4/2023

2 15 02DD15A2,C2 23 23/5/2023 8h30 Lab 402 5720301DD4.04 Điều dưỡng cơ sở 2 Trắc nghiệm Lê Hoàng Phụng 9/5/2023

2 15 02DD15A2,C2 23 26/5/2023 8h30 Lab 402 5720301DD6.03 Chăm sóc người bệnh Nội khoa Trắc nghiệm Phan Thị Hóa 12/5/2023

2 15 02DD15A2,C2 23 15/4/2023 13h30 Lab 403 5720301DD7.03 Chăm sóc người bệnh Ngoại khoa Trắc nghiệm Nguyễn Thị Ngọc Bích 1/4/2023

2 15 02DD15A2,C2 23 27/5/2023 13h30 Lab 402 5720301DD9.01 Chăm sóc Sức khỏe trẻ em Trắc nghiệm Nguyễn Thị Tuyết Hoa 13/5/2023

2 15 02DD15A2,C2 23 5/5/2023 13h30 Lab 402 5720301DD8.02 Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dung 21/4/2023

2 15 02DD15B1,D1 30 21/4/2023 18h30 Lab 403 5720301DD1.06 Y học cơ sở Trắc nghiệm Võ Thị Thái Sơn 10/4/2023

2 15 02DD15B1,D1 30 26/6/2023 18h30 304 5720301DD4.05 Điều dưỡng cơ sở 2 Trắc nghiệm Lê Hoàng Phụng 12/6/2023

2 15 02DD15B1,D1 30 26/4/2023 18h30 Lab 402 5720301DD6.04 Chăm sóc người bệnh Nội khoa Trắc nghiệm Ngô Thị Tú 12/4/2023

2 15 02DD15B1,D1 30 8/4/2023 18h30 Lab 402 5720301DD10 Chăm sóc người bệnh lão khoa Trắc nghiệm Nguyễn Thị Kim Thành 25/3/2023

2 15 02DD15B1,D1 30 3/6/2023 18h30 305 5720301DD8.03 Chăm sóc Sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình Trắc nghiệm Đào Thị Bích Liên 20/5/2023

Lưu ý :  - Sinh viên xem danh sách thi trước khi thi 03 ngày, hoàn thành đầy đủ học phí, lệ phí theo quy định mọi thắc 
mắc liên hệ phòng Đào tạo để giải quyết trước khi thi ít nhất 01 ngày. Sau thời hạn trên phòng Đào tạo sẽ không giải 
quyết nếu có phát sinh say ra.

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO


